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14Bảng 4 Nhu cầu sử dụng điện của Công ty
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23Bảng 8 Khối lượng các loại chất thải công nghiệp nguy hại
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MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Đảng và Nhà nước luôn xem mục tiêu phát triển kinh tế là động lực cho quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hoá Đất nước. Ngày càng có nhiều Công ty, Xí nghiệp, cơ sở sản xuất lớn nhỏ ra đời.

Tuy nhiên, bất kỳ ngành sản xuất, kinh doanh nào cũng có khả năng phát sinh ra các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của con người và cũng là nguyên nhân góp phần vào sự suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Chính vì các lý do nêu trên mà chiến lược về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước đang ngày càng được sự quan tâm của các cơ quan chức năng.

Nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH R&T Locks & Security (Việt Nam)  tiến hành lập Đề án Bảo vệ Môi trường. Đây là báo cáo được xây dựng trên cơ sở hoạt động dự án, từ đó tiến hành thiết lập những tác động tích cực và tiêu cực đến lĩnh vực đặc biệt là môi trường tự nhiên do dự án mang lại. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường, đưa ra các chính sách hoạt động cụ thể và chương trình hành động trong thời gian sắp tới vì một môi trường trong lành trong tương lai.

Giới thiệu chung về công ty
Công ty TNHH R&T Locks & Security (Việt Nam) hoạt động theo  giấy chứng nhận đầu tư số 463023000122 do Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/01/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 30/06/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 15/05/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 29/03/2010,chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 04/07/2012, chứng nhận thay đổi lần thứ năm 21/9/2012

Trụ sở chính: Số 28 đường Dân Chủ, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650. 3628045




Fax:  0650.3628050

Công ty TNHH R&T Locks & Security (Việt Nam)  đi vào hoạt động từ năm 2008 đến nay chuyên thiết kế, sản xuất các loại thiết bị an toàn, ổ khóa bằng kim loại, phi kim loại và điện tử, các loại khuôn mẫu và linh kiện có liên quan.

Trước  khi vào hoạt động, Công ty TNHH R&T Locks & Security (Việt Nam) đã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường với công suất 80 tấn sản phẩm/năm và đã được cơ quan chức năng xác nhận việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số 57/GXN-UBND ngày 24 tháng 04 năm 2008. Hiện tại, do nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngày càng cao không đủ đáp ứng ra thị trường, công ty đã mở rộng nâng công suất lên 250 tấn sản phẩm/năm nên theo điều 2 của thông tư 22/2014/TT-BTNMT ngày 05 tháng 05 năm 2014 thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Đề án Bảo vệ Môi trường được xây dựng dựa trên những mục tiêu cụ thể sau
· Phân tích, đánh giá các tác động đến môi trường do các hoạt động của dự án.

· Trên cơ sở của những phân tích đánh giá đó, xây dựng và đề ra các biện pháp tổng hợp, khả thi và giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động mà dự án gây ra, nhằm bảo vệ môi trường để ổn định và phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực dự án.

Cơ sở pháp lý

· Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
· Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
· Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05 tháng 05 năm 2014 quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
· Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
· Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/04/2007 của Chính phủ về việc Quản lý chất thải rắn;

· Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại;

· Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

· Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;

· Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
· Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

CHƯƠNG 1
MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CÔNG TY
1.1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: 

CÔNG TY TNHH R&T LOCKS & SECURITY (VIỆT NAM) 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 

R&T LOCKS & SECURITY (VIETNAM) CO., LTD
1.2. Đại diện công ty
Đại diện: Yang Ping-Jan
Chức vụ: Chủ tịch
Địa chỉ liên hệ: Số 28 đường Dân Chủ, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650. 3628045




Fax:  0650.3628050

1.3. Vị trí địa lý của công ty
Công ty TNHH R&T LOCKS & SECURITY (VIỆT NAM) sản xuất các loại thiết bị an toàn, ổ khóa và các loại sản phẩm nhựa có vị trí nhà máy đặt tại Số 28 đường Dân Chủ, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Diện tích đất sử dụng: 14.400 m2 
Công ty nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trên trục đường giao thông chính là Quốc lộ 13, nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu từ các nơi về nhà máy của Công ty cũng như sản phẩm từ nhà máy đi các nơi khác. Các hướng tiếp giáp của khu đất nhà  máy và bố trí mặt bằng như sau:
+ Văn phòng làm việc:

400 m2
+ Nhà bảo vệ:


  20 m2
+ Nhà xưởng sản xuất:
        4.640 m2
+ Nhà để xe:


175 m2
Số diện tích còn lại được xây dựng các công trình phụ trợ, như trạm điện, khu xử lý nước thải, trồng cây xanh, hồ nước ngầm…

Các hướng tiếp giáp của dự án như sau:

-
Phía Bắc giáp với Công ty Euro;

· Phía Nam giáp với đường của KCN Vsip II;

· Phía Đông giáp với Công ty Prestige Leather Products;

· Phía Tây giáp với Công ty TNHH Hưng Dụ.
Hiện trạng sử dụng đất: 

Khu vực nhà máy thuộc KCN Việt Nam – Singapore II, trước đây là đất trồng các loại cây công nghiệp, xen kẽ với dân cư, do đất bạc màu nên hiệu quả trồng trọt không cao. Sau đó được quy hoạch làm khu công nghiệp với quy mô khá lớn. Để phục vụ cho sản xuất, Công ty TNHH R&T LOCKS & SECURITY (VIỆT NAM) đã thuê đất của khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II là 14.400m2 tại  Số 28 đường Dân Chủ, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Hệ thống giao thông: 

Nhà máy sản xuất các loại thiết bị an toàn, ổ khóa và các loại sản phẩm nhựa, các sản phẩm trang trí nội thất, gia dụng và phụ kiện xe bằng kim loại – 1, nằm trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 60km, cách Cảng Sài Gòn và các vùng nguyên liệu không xa nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu cũng như thành phẩm. Hệ thống giao thông trong Khu công nghiệp đã hoàn chỉnh và đang hoạt động tốt.
1.4. Quy mô, công suất, thời gian hoạt động của công ty
1.4.1. Quy mô, công suất
Bảng 1 Quy mô, công suất hoạt động của Công ty TNHH R & T LOCKS & SECURITY (VIỆT NAM)
	STT
	Tên sản phẩm sản xuất
	Quy mô(tấn/năm)

	1
	Các loại thiết bị an toàn ổ khóa
	100

	2
	Các sản phẩm trang trí nội thất, gia dụng và phụ kiện xe bằng kim loại
	250


1.4.2. Thời gian hoạt động của công ty
Công Ty TNHH R& T LOCKS & SECURITY (VIETNAM) được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 28 tháng 01 năm 2008 và đi vào hoạt động chính thức vào tháng 04 năm 2008, Chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 06 năm 2008, Chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2009, Chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ ba ngày 29 tháng 03 năm 2010, Chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 04 tháng 07 năm 2012, chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2012.
Thời gian hoạt động nâng quy môi công suất bắt đầu từ tháng 09 năm 2012.
1.5. Công nghệ sản xuất và vận hành của công ty
· Quy trình sản xuất các loại thiết bị an toàn, ổ khóa

Hình 1 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất của công ty

· 
Thuyết minh quy trình công nghệ
· Nguyên liệu: Nguyên liệu đưa vào sản xuất của nhà máy là hợp kim kẽm, đồng và sắt. Lượng nguyên liệu này được công ty mua từ trong nước hoặc nhập khẩu, sau khi vận chuyển về nhà máy chúng sẽ được đưa vào kho lưu trữ và được bộ phận kiểm tra trước khi đưa vào sản xuất.

· Đúc định hình, dập: Khi nguyên liệu được kiểm tra, chúng sẽ được chuyển qua đúc định hình, tại đây nguyên liệu (kẽm) được nấu chảy và đưa vào khuôn định hình sản phẩm theo đúng thiết kế. Sau khi sản phẩm được tạo hình xong sẽ được chuyển vào máy rung để làm nhẵn bề mặt.
· Gia công cơ khí: sau khi nguyên liệu được kiểm tra, chúng sẽ được chuyển qua khâu gia công cơ khí như: cắt, dập, uốn định hình, khoan, hàn, mài.


+ Cắt: Nguyên liệu nhập được kiểm tra và tùy theo quy cách, tùy theo yêu cầu của từng loại sản phẩm mà chúng được cắt theo các kích thước khác nhau.


+ Dập địa hình: sau khi được cắt chúng được dập theo đúng quy cách, yêu cầu của sản phẩm.


+ Uốn định hình: Tùy theo yêu cầu của từng chi tiết, để tạo nên hình dáng của sản phẩm chúng sẽ được đưa đi uốn với những kiểu dáng, mẫu mã khác nhau.


+ Khoan lỗ: Từng bán thành phẩm sẽ được đưa qua máy khoan để khoan lỗ theo yêu cầu của sản phẩm.


+ Hàn: Tùy theo yêu cầu của từng loại sản phẩm, các chi tiết sẽ được hàn nối lại với nhau để tạo thành sản phẩm.


+ Mài: Sau khi được hàn sẽ được chuyển qua công đoạn mài cho bề mặt được nhẵn, bằng phẳng, sạch hơn và thuận lợi cho công đoạn tiếp theo.


+ Tạo ren: Để tạo cho sản phẩm có những đường xoắn ốc bên trong chúng sẽ được đưa vào thiết vị tạo ren (tạo ren).

· Xử lý bề mặt: Tại đây các sản phẩm được phun cát để tẩy sạch bề mặt.
· Mạ kẽm: Sau khi sản phẩm đã được tẩy sạch bề mặt, chúng được chuyển qua bể mạ để mạ kẽm. Công đoạn này được công ty kí hợp đồng với Công ty TNHH chính xác Yoshita Việt Nam và Công ty TNHH Great Hill VN để gia công.
· Sơn: Khi sơn các sản phẩm Công ty sử dụng phương pháp sơn tĩnh điện , do đó chất liệu sơn là loại sơn bột epoxy. Để phủ lớp bột sơn lên bề mặt, công ty dùng súng phun sơn có điện áp cao phun bột sơn lên bề mặt kim loại. Dưới tác dụng của lực tĩnh điện bột sơn bám lên bề mặt, tuy nhiên có một lượng sơn không bám lên thất thoát ra ngoài. Công đoạn này hiện Công ty đã kí hợp đồng với đơn vị bên ngoài để thực hiện.
· Kiểm tra: Sau khi hoàn thành các công đoạn trên sản phẩm được chuyển giao để kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật của khóa, từ mã pin đến những vết xây xước nhỏ trên thân khóa.

· Đóng gói: Sản phẩm sau khi đã kiểm tra xong sẽ được chuyển giao bộ phận đóng gói lắp đặt nhưng công đoạn cuối cho từng mặt hàng và xếp vào hộp nhựa xếp ngay ngắn vào thùng hàng theo từng mã sản phẩm.


· Xuất Xưởng: Hàng được chuyển ra tiêu thụ bên ngoài sau khi đã hoàn tất những công đoạn trên.
 

· Các sản phẩm trang trí nội thất, gia dụng và phụ kiện xe bằng kim loại

Hình 2: Quy trình sản xuất các sản phẩm trang trí nội thất, gia dụng và phụ kiện xe bằng kim loại
· Thuyết minh quy trình công nghệ
      - Nguyên liệu: Nguyên liệu đưa vào sản xuất của nhà máy là hợp kim kẽm, đồng và sắt. Lượng nguyên liệu này được công ty mua từ trong nước hoặc nhập khẩu, sau khi vận chuyển về nhà máy chúng sẽ được đưa vào kho lưu trữ và được bộ phận kiểm tra trước khi đưa vào sản xuất.

  - Đúc định hình, dập: Khi nguyên liệu được kiểm tra, chúng sẽ được chuyển qua đúc định hình, dập theo đúng quy cách yêu cầu của sản phẩm trên bản vẽ thiết kế.
( Do quy trình đúc định hình đã có sẵn trong quy trình sản xuất và gia công các loại thiết bị an toàn, ổ khóa bằng kim loại, phi kim loại nên công ty xin mở rộng thêm quy mô sản xuất và gia công thêm các loại sản phẩm trang trí nội thất, gia dụng và phụ kiện xe  bằng kim loại để phục vụ cho thị trường hiện tại và khách hàng của công ty chúng tôi.
1.6. Máy móc, thiết bị

Danh mục các máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất của Công ty được trình bày trong bảng sau:

Bảng 2 Danh mục máy móc thiết bị của công ty
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy hàn
	01

	2
	Máy mài
	12

	3
	Máy uốn
	02

	4
	Máy dập hợp kim kẽm 50 tấn
	02

	5
	Máy dập hợp kim kẽm 125 tấn
	01

	6
	Thiết bị phòng sơn
	03

	7
	Máy khoan lỗ
	40

	8
	Máy nén khí
	02

	9
	Máy làm nước lạnh
	01

	10
	Máy phun cát
	01

	11
	Lò nấu không định hình
	01

	12
	Lò nấu định hình
	03

	13
	Máy rung
	02

	14
	Máy phát điện
	01


Nguồn: Công ty TNHH R  & T Locks & Security (Việt Nam),2014
1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu
1.7.1.  Nhu cầu nguyên vât liệu
Nhu cầu về nguyên liệu, hóa chất sử dụng trong hoạt động sản xuất của Công ty được trình bày trong bảng sau: 
	STT
	Tên nguyên liệu, hoá chất
	Đơn vị
	Số lượng/năm

	1. 
	Hợp kim kẽm
	Kg
	1000

	2. 
	Đồng
	Kg
	600

	3. 
	Sắt
	kg
	100


Bảng 3  : Nhu cầu nguyên liệu sử dụng của Công ty

Nguồn: Công ty TNHH R & T Locks & Security (Việt Nam),2014 
1.7.2. Nhu cầu sử dụng điện
Nguồn năng lượng sử dụng tại Công ty chủ yếu là điện vận hành máy móc và điện thắp sáng. Lượng điện tiêu thụ trung bình tại Công ty vào khoảng 22.867 KWh/tháng. Nguồn cung cấp điện từ hệ thống cấp điện của Khu công nghiệp Việt Nam-SingaporeII.
                                     Bảng 4 Nhu cầu sử dụng điện của Công ty
	STT
	Thời gian
	Đơn vị /tháng
	Lượng điện tiêu thụ

	1
	12/04/2014 – 11/05/2014
	KWH
	22.100

	2
	12/05/2014 – 11/06/2014
	KWH
	19.600

	3
	12/06/2014 – 11/07/2014
	KWH
	26.900

	3
	Trung bình
	KWH
	22.867


Nguồn: Công ty TNHH R & T Locks & Security (Việt Nam ), 2014
1.7.3. Nhu cầu sử dụng nước

Nguồn nước cấp phục vụ sản xuất là hệ thống cấp nước chung của Khu công nghiệp VSIP. Hiện tại tuyến đường cấp nước đã được xây dựng hoàn chỉnh và phân bố đều trong toàn KCN nên rất thuận lợi trong việc lấy nước để phục vụ sản xuất, công ty đã hợp đồng mua nước với Ban quản lý KCN VSIP để cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Lượng nước Công ty sử dụng trung bình một tháng khoảng 197 m3/tháng.
Bảng 5 Nhu cầu sử dụng nước của Công ty
	STT
	Thời gian
	Đơn vị /tháng
	Lượng nước sử dụng

	1
	Tháng 06/2014
	M​​3
	187

	2
	Tháng 07/2014
	M3
	251

	3
	Tháng 08/2014
	M3
	152

	
	Trung bình
	KWH
	197


Nguồn: Công ty TNHH R & T Locks & Security (Việt Nam ), 2014
1.7.4. Nhu cầu lao động 

Số lượng lao động hiện đang làm việc tại Công ty là 117 người. 
1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của công ty trong thời gian qua
Ngay từ giai đoạn chuẩn bị hoạt động cho đến nay Công ty TNHH R & T Locks & Security (Việt Nam) đã nhận thức tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường do vậy chúng tôi đã áp dụng triệt để các biện pháp xử lý phù hợp nhất nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường mà công ty mang lại, cụ thể:

1.8.1. Giai đoạn vận hành cho đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường
1.8.1.1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí
· Lắp đặt hệ thống cửa khép kín nhằm hạn chế tối đa bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông ảnh hưởng đến CB-CNV làm việc.
· Lắp đặt các thiết bị, hệ thống thông gió, hút bụi bên trong xưởng sản xuất của công ty.
1.8.1.2. Khống chế tác động của nước thải

Nước thải sinh hoạt được xử lý qua hệ thống bể tự hoại 03 ngăn trước khi thải ra cống thoát nước chung của Khu Công Nghiệp

1.8.1.3. Khống chế tác động của chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt như: đồ ăn thừa, vỏ nhựa, nilon.... được thu gom lại và cuối ngày sẽ được bộ phận thu gom do ở địa phương đi thu gom, vận chuyển và trả tiền vào mỗi cuối tháng. 
Chất thải nguy hại như: bóng đèn huỳnh quang. Lượng chất thải này sinh ra là rất ít nên được thu gom và lưu trữ vào vị trí cố định trong khuôn viên công ty.
1.8.1.4. Biện pháp phòng chống cháy nổ

Để đảm bảo an toàn, công ty đã đề ra các biện pháp phòng chống cháy nổ như sau: 
· Xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ.
· Trang bị các dụng cụ chữa cháy, bình bọt, bình dập lửa bằng khí CO2.
· Phổ biến công tác PCCC cho toàn thể cán bộ, nhân viên.
1.8.1.5. Công tác an toàn lao động
Để đảm bảo an toàn lao động, công ty đã thực hiện các biện pháp sau:
· Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như: bao tay, quần áo lao động, khẩu trang, kính bảo hộ, …
1.8.2. Lý do đã không lập bản Cam kết bảo vệ môi trường
Trước khi nâng công suất mở rộng, chúng tôi không biết là phải làm thủ tục hành chính về môi trường (cụ thể là phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho dự án mở rộng) cho đến khi có công văn số Số 221/TNMT-MT của ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một ngày  17 tháng  10  năm 2012). Hiện tại, thông tư mới về hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường là thông tư 22/2014/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2014. Do đó, chúng tôi đã tiến hành ngay việc xây dựng đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho dự án mở rộng nâng công suất của nhà máy.

CHƯƠNG 2

MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ

2.1. Nguồn chất thải rắn thông thường
2.1.1.  Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Thành phần chính chủ yếu gồm vỏ lon hộp, bao ni lông, chai thủy tinh, hộp giấy đựng thức ăn, thức ăn dư thừa, v.v. 

Với số lượng công nhân làm việc tại công ty là 117 người, trung bình lượng rác thải ra là 0,5 kg/người/ngày thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt sinh ra khoảng 117 x 0,5 = 58,5 kg/ngày. Tuy nhiên, do Công ty không nấu ăn cho nhân viên nên lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ít hơn nhiều, khoảng  10 kg/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, vì vậy nếu không được thu gom và xử lý sẽ sinh ra mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường làm việc của công nhân và làm mất vẻ đẹp mỹ quan của công ty.

· Biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, lưu trữ trong thùng chứa, đặt tại khu vực riêng. Lượng chất thải rắn này được thu gom hàng ngày bởi đơn vị thu gom rác sinh hoạt trực thuộc KCN VSIP
2.1.2 Chất thải rắn sản xuất

Chất thải rắn sản xuất không nguy hại của Công ty phát sinh từ công đoạn gia công các chi tiết sản phẩm bao gồm các phôi hư hỏng, sắt vụn, bọt kẽm phát sinh trong quá trình nấu tạo phôi, các bi cát trong công đoạn phun cát… Ước tính lượng chất thải rắn không nguy hại phát sinh khoảng 50 kg/tháng. Ngoài ra hộp nhựa dùng để dựng sản phẩm, lượng hư hỏng ước tính khoảng 4,2kg/tháng.
· Biện pháp quản lý chất thải rắn không nguy hại

Chất thải rắn không nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Công ty được tập trung tại khu vực chứa phế liệu và bán cho các đơn vị có chức năng.
Các bi cát trong công đoạn phun cát được tái sử dụng cho quá trình phun cát, khi bị mài mòn hay hư hỏng sẽ được thay mới , lượng bi hư hỏng sẽ giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2.2. 
Nguồn phát sinh nước thải 

2.2.1. Nước mưa chảy tràn
Nước mưa chảy tràn được xem là nước thải quy ước sạch, khi chảy tràn qua khuôn viên Công ty, nước mưa sẽ kéo theo đất đá; do đó nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước ngầm. 
· Biện pháp quản lý nước mưa chảy tràn 
Toàn bộ đường nội bộ của công ty đã được bê tông hóa, nên nước mưa tương đối sạch. Ngoài ra, công ty đã xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước mưa riêng biệt, toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn tại Công ty sẽ được thu gom vào cống thoát nước mưa và thoát vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu công nghiệp.
2.2.2. Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt của công ty chủ yếu từ khu vực vệ sinh, rửa tay chân của công nhân làm việc. Lượng nước thải sinh hoạt của Công ty khoảng 197m3/tháng, tương đương với 6,5 m3/ngày (lượng nước thải = 100% lượng nước cấp).

Nước thải sinh hoạt chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, các hợp chất dinh dưỡng (N, P), vi khuẩn gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm nếu không được xử lý. Ngoài ra khi tích tụ lâu ngày các chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối.
· Biện pháp quản lý nước thải sinh hoạt 
Nước thải từ các nhà vệ sinh của Công ty được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn xây dựng theo đúng quy cách. Nước thải sau bể tự hoại và nước thải sinh hoạt được thoát ra hệ thống cống chung thoát nước chung của khu vực. Sơ đồ bể tự hoại được thể hiện hình sau: 

[image: image1.wmf]
Hình 3  Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ba ngăn

1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).
4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.

Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại

Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. 

Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. 

Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.

Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lượng nước sau xử lý được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải chung của khu công nghiệp. 

2.2.3. Nước thải sản xuất:
Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn rung sản phẩm và làm mát máy rung với số lượng rất ít, chỉ khoảng 1-2m3/ngày.

Nước thải sản xuất chủ yếu chứa các bụi kẽm và một số ít dầu mỡ từ máy rung.

· Biện pháp quản lý nước thải sản xuất 
Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rung và làm mát máy rung chứa rất ít chất ô nhiễm nên được dẫn theo đường ống về bồn chứa nước PCCC của Công ty. Tuy nhiên, trong nước thải từ máy rung có chứa các bụi kẽm nên trong thời gian tới, công ty sẽ xây dựng bể lắng để lắng để lắng các bụi kẽm trong nước thải sau đó tuần hoàn sử dụng lại lượng nước này. Lượng bụi kẽm trong nước thải không nhiều, nên khi có số lượng lớn công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đi xử lý.
2.2.4. Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước

Ngày 27/08/2014 Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trường (ETC) đã tiến hành lấy mẫu và phân tích nước thải tại hố ga trước khi thải ra môi trường 

Vị trí lấy mẫu: Hố ga cuối cùng trước khi đấu nối với KCN 

Chỉ tiêu, phương pháp và kết quả phân tích chất lượng nước thải của Công ty được thể hiện trong bảng sau:


Bảng 6 Chất lượng nước thải của Công ty

	STT
	THÔNG SỐ/
ĐƠN VỊ
	PHƯƠNG PHÁP

THỬ NGHIỆM
	KẾT QUẢ

THỬ NGHIỆM
	TIÊU CHUẨN KCN VSIP II

	
	
	
	NT
	

	1. 
	pH (*)
	--
	TCVN 6492:2011
	6,85
	6-9

	2. 
	TSS (*)
	mg/L
	TCVN 6625:2000
	112
	400

	3. 
	BOD5
	mg/L
	TCVN 6001-2:2008
	143
	400

	4. 
	COD (*)
	mg/L
	SMEWW 5220C:2012
	261
	600

	5. 
	Tổng Nitơ
	mg/L
	SMEWW 4500-NC
	17,250
	20

	6. 
	Tổng photpho
	mg/L
	TCVN 6202:2008
	3,570
	5

	7. 
	Tổng Coliform/100mL
	MPN
	TCVN 6187-2:1996
	4.600
	5.000


Nguồn: Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trường (ETC),2014
Nhận xét:

Kết quả phân tích chất lượng nước thải cho thấy, nước thải sau khi qua bể tự hoại ba ngăn của Công ty, các thông số ô nhiễm đều đạt tiêu chuẩn của KCN Vsip. Nước thải đạt chuẩn thải ra hố thoát nước thải chung của KCN để về hệ thống xử lý tập trung
2.3. Nguồn phát sinh khí thải

2.3.1. Bụi kim loại trong quá trình gia công cơ khí

Trong công đoạn cắt nguyên liệu, mài các chi tiết thường phát sinh bụi từ hợp kim kẽm.

Trong công đoạn gia công cơ khí như cắt, mài, khoan, tạo ren…phát sinh bụi kim loại. Đặt biệt công đoạn cắt, khoan lỗ, tạo ren thường phát sinh bụi và phôi kim loại có độ cứng cao, tốc độ lớn, gây nguy hiểm cho công nhân làm việc tại các công đoạn này.
Công đoạn xử lý bề mặt (phun cát) phát sinh một lượng nhỏ bụi kim loại, phần lớn là bụi kẽm

· Biện pháp khống chế bụi phát sinh
Bụi sinh ra từ công đoạn cắt, mài nguyên liệu chủ yếu là các mảnh vụn kim loại. Bụi này có trọng lượng lớn, kích thước nhỏ, rất dễ thu gom và lắng xuống mà ít phát tán trong môi trường. Hiện tại công ty đã thiết kế hệ thống xử lý bụi như sau:

Hình 4  Hệ thống xử lý bụi kim loại của công ty
Thuyết minh quy trình hoạt động của hệ thống xử lý bụi
Bụi sinh ra được hút về thiết bị xử lý nhờ sức hút của quạt hút cao áp và hệ thống chụp hút ống dẫn. tại thiết bị xử lý, dòng không khí có lẫn bụi bẩn được chuyển động ly tâm trong cyclon, do tác dụng của lực ly tâm các hạt bụi có trọng lượng bị văng ra, va đập với thành thiết bị, rơi xuống, không khí sạch thoát ra ngoài.
Bụi kẽm sau khi rơi xuống được nhân viên thu gom lại, tới khi số lượng đủ lớn(thu gom trong thời gian khoảng 2-3 tháng) sẽ đưa về lò nấu để nấu lại thành sản phẩm.
2.3.2.  Hơi khí độc ở công đoạn hàn

Công đoạn hàn các chi tiết phát sinh ánh hồ quang, tia cực tím phát ra từ đây sẽ tác hại trực tiếp đến người lao động. Khi hàn, các vật hạn và các que hàn bị nóng chảy và bốc hơi sinh ra các hơi kim loại như: NOx, CO, SOX…Đây là các khí độc ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. 

· Biện pháp khống chế bụi phát sinh
Công ty sẽ trang bị đầy đủ các vật dụng bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công đoạn hàn như: quần áo bảo hộ, găng tay, mặt nạ…Ngoài ra, công ty còn thiết kế khu vực hàn thông thoáng, có hệ thống thông gió để đảm bảo điều kiện môi trường làm việc tốt nhất cho công nhân.
2.3.3.  Bụi sơn từ công đoạn sơn sản phẩm

Khi sơn các sản phẩm công ty áp dụng phương pháp sơn tĩnh điện, chất liệu sơn là loại sơn bột epoxy. Để phủ lớp bột sơn lên bề mặt sản phẩm, công ty dùng súng phun sơn có điện áp cao phun bột sơn lên bề mặt kim loại. Dưới tác dụng của lực tĩnh điện, bột sơn bám lên bề mặt, tuy nhiên cũng có một lượng sơn không bám lên thất thoát ra ngoài. 
Tuy nhiên hiện tại công đoạn này không thực hiện tại công ty, công ty đã hợp đồng với đơn vị bên ngoài để gia công (hợp đồng được đính kèm trong phần phụ lục).
2.3.4.  Khí thải từ bể mạ

Khí thải độc hại sinh ra trong công đoạn mạ kẽm, các khí này phụ thuộc vào thành phần dung dịch mạ và phụ thuộc vào quá trình điện hóa xảy ra trong bể mạ mạ. Trong quá trình mạ kẽm công ty sử dụng hai dung dịch mạ: dung dịch mạ có tính axit và dung dịch mạ có tính bazơ. 

Tuy nhiên ở công đoạn này, công ty đã hợp đồng với đơn vị bên ngoài gia công sản phẩm (hợp đồng được đính kèm trong phần phụ lục).

2.3.5.  Khí thải từ máy phát điện dự phòng

Máy phát điện dự phòng trong trường hợp mất điện. Quá trình vận hành máy phát điện sẽ tạo ra khí thải có chứa các chất ô nhiễm như SO2, NOx, CO2… và khói bụi gây ô nhiễm môi trường không khí. Tuy nhiên do công suất hoạt động của nhà máy không lớn, điện do Khu công nghiệp cung cấp ổn định nên trong thời gian này công ty không sử dụng máy phát điện dự phòng.

Công ty sẽ thường xuyên kiểm tra hoạt động của máy phát điện dự phòng và định kỳ bảo dưỡng nhằm đảm bảo máy luôn hoạt động tốt và hạn chế việc máy bị hư hỏng dẫn đến gia tăng lượng khói thải khi hoạt động.
2.3.6. Khí thải từ công đoạn nấu kẽm.
Do quá trình xả khí diễn ra định kỳ (1 tháng 1 lần)và thời gian xả khí ngắn nên tác động của khí thải từ công đoạn nấu kẽm không đáng kể. Tuy nhiên Công ty cũng áp dụng một số biện pháp như: thiết kế nhà xưởng có độ thông thoáng tự nhiên tốt, khí thải được thoát qua ống khói có chiều cao thích hợp… nhằm hạn chế ảnh hưởng của khí thải từ công đoạn nấu kẽm tới công nhân làm việc trong Công ty.

Công ty sẽ thường xuyên kiểm tra, đảm bảo các lò nấu hoạt động đúng công suất, cho nhân viên định kỳ bảo dưỡng lò nấu nhằm hạn chế phát sinh khí thải.
2.3.7.  Khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải

Phương tiện giao thông trong công ty bao gồm xe máy của công nhân viên, xe vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, xe nâng, dỡ hàng, các loại phương tiện này sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu DO. Khi nhiên liệu bị đốt cháy sẽ phát sinh các chất ô nhiễm là: bụi, SO2, NO2, CO,… Tuy nhiên lượng khí thải này phát sinh không nhiều và thời gian hoạt động của các phương tiện không liên tục nên tác động của lượng khí này không đáng kể.

Khống chế bụi từ các phương tiện vận chuyển

·   Dùng xăng đạt tiêu chuẩn cho các phương tiện vận chuyển, bê tông hóa và thường xuyên quét dọn, tưới nước đường nội bộ.

· Bố trí trí hợp lý thời gian vận chuyển vật liệu cũng như bốc xếp hàng hóa, sử dụng các loại xe mới, kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên.

2.3.8.  Chất lượng môi trường không khí.

Vị trí lấy mẫu: Khu vực cổng bảo vệ và giữa khu vực sản xuất 
Kết quả phân tích: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực cổng và khu vực sản xuất được thể hiện trong bảng sau:
	STT
	Vị trí đo
	Bụi
(mg/Nm3)
	NOx

(mg/Nm3)
	SO2

(mg/Nm3)
	CO

(mg/Nm3)

	1
	Khu vực cổng
	0,14
	0,082
	0,047
	6,73

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT
	0,3
	0,2
	0,35
	30

	2
	Khu vực trong xưởng sản xuất
	0,41
	0,135
	0,083
	8,05

	Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động

(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT 

ngày 10/10/2002)
	8
	5
	5
	20


Bảng 7 Chất lượng môi trường không khí khu vực cổng và sản xuất
Nguồn: Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trường (ETC),2014
Nhận xét:

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực cổng và khu vực sản xuất thể hiện trong bảng trên cho thấy các chỉ tiêu: Bụi, CO, NO2, SO2 đều đạt QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT - Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong phân xưởng sản xuất.
2.4.  Nguồn chất thải nguy hại

Chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Công ty bao gồm bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, dầu nhớt thải, giẻ lau dính hóa chất; dung môi thải; bóng đèn huỳnh quang; bao bì, thùng đựng hóa chất v.v.


Bảng 8 Khối lượng các loại chất thải công nghiệp nguy hại

	Stt
	Loại chất thải
	Đơn vị tính
	Số lượng (kg/tháng)

	
	Bụi kim loại dính dầu từ quá trình cắt, đồng, kẽm thải-11
	Rắn
	30

	1. 
	Dầu nhớt thải
	Lỏng
	10

	2. 
	Giẻ lau dính dầu nhớt thải
	Rắn
	5

	3. 
	Thùng đựng dầu nhớt bằng sắt thải
	Rắn
	5

	4. 
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	0,5

	Tổng cộng
	50,5


Nguồn: Công ty TNHH R  & T Locks & Security (Việt Nam),2014
· Biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty được thu gom và lưu trữ tại khu vực riêng. Công ty đã được cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số quản lý chất thải nguy hại 74.001 562.T do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 24 tháng 8 năm 2011. Công ty ký hợp đồng thu gom với Xí nghiệp xử lý chất thải – Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên.
2.5.  Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các quá trình gia công cơ khí. Tuy nhiên các máy móc của công ty có công suất không lớn nên mức độ gây ồn không cao lắm. 

Tiếng ồn là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động. Cụ thể, nếu tiếng ồn quá lớn (≥ 85dBA) sẽ làm cho cơ quan thính giác của con người bị ảnh hưởng mạnh như: stress, điếc tai, gây bệnh lãng trí, v.v. Tiếng ồn cũng gây ảnh hưởng đến hệ tim mạch và làm tăng bệnh đường tiêu hóa.
· Biện pháp xử lý tiếng ồn 

Nhằm khắc phục và hạn chế ô nhiễm tiếng ồn phát sinh trong quá trình sản xuất, Công ty đã có những biện pháp sau:

Biện pháp kỹ thuật:

· Kiểm tra độ cân bằng của các thiết bị máy móc trong quá trình lắp đặt và hiệu chỉnh nếu cần thiết;

· Bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ và sửa chữa khi cần thiết (ví dụ: thay dầu bơi trơn các máy móc, sữa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc thiết bị hư hỏng,…);

· Cách ly tiếng ồn, tránh hoạt động các máy móc cùng lúc gây cộng hưởng tiếng ồn, đối với các máy gây ồn lớn được cách ly trong phòng có tường cách âm;

· Các chân đế, bệ máy móc (nếu lắp đặt thêm thiết bị mới) cần được gia cố bằng bê tông chất lượng cao;

· Tiếng ồn từ xe vận chuyển được kiểm soát bằng việc không chở quá tải và hạn chế bóp còi trong khu vực nhà xưởng của Công ty;

· Bố trí hợp lý thời gian xe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ra vào Công ty.

Biện pháp bảo hộ lao động:

· Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần áo bảo hộ lao động…);

· Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động thường xuyên.

Chất lượng môi trường không khí xung quanh và trong khu vực sản xuất

Vị trí lấy mẫu: tại khu vực cổng của công ty và phân xưởng sản xuất.
Kết quả phân tích: vi khí hậu và tiếng ồn môi trường không khí xung quanh và môi trường không khí trong khu vực sản xuất được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 9 Kết quả phân tích vi khí hậu,tiếng ồn tại công ty
	STT
	Vị trí đo
	Độ ồn

(dBA)
	Nhiệt độ

(OC)
	Độ ẩm

(%)

	1
	Khu vực cổng
	56,1 – 58,7
	31,5
	-

	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

 về tiếng ồn 

QCVN 26 : 2010/BTNMT
	Khu vực thông thường

Từ 6 giờ - 21 giờ: 70

21 giờ đến 6 giờ: 55
	-
	-

	2
	Khu vực trong xưởng sản xuất
	70,2 – 74,5
	30,8
	65,5

	Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT

 ngày 10/10/2002)
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Nguồn: Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trường (ETC),2014

Nhận xét:

· Theo kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh nhà máy cho thấy nồng độ các chỉ tiêu phân tích đều đạt tiêu chuẩn cho phép - QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
· Cũng theo kết quả trên cho thấy môi trường vi khí hậu và tiếng ồn trong xưởng sản xuất đều đạt tiêu chuẩn cho phép – Tiêu chuẩn vệ sinh lao động  QĐ 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002
2.6. Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế – xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải.

2.6.1. Nhiệt độ

Nhiệt dư sẽ sinh ra từ sự vận hành của thiết bị sản xuất, bức xạ nhiệt qua mái tôn nhà xưởng nhất là vào mùa nắng nóng và khô. Nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của công nhân lao động như sốc nắng, mất nước, giảm nồng độ muối trong cơ thể.

· Công ty có một số biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu tác động của nhiệt độ như sau:

· Nhà xưởng được xây cao ráo và thoáng gió

· Trang bị hệ thống quạt gió tạo môi trường lao động tốt cho công nhân

· Hệ thống quạt hút để hút nhiệt ra ngoài.

· Tổ chức ca làm việc hợp lý, cung cấp nước mát có bổ sung muối cho công nhân làm việc tại khu vực có nhiệt độ cao.
2.6.2 Nguồn gây sự cố cháy nổ – tai nạn lao động

Nguồn gây sự cố cháy nổ

Các máy móc thiết bị trong dây chuyền công nghệ sản xuất của Công ty đều sử dụng điện năng, do đó sự cố chập điện dẫn đến cháy nổ là rất dễ xảy ra nếu Công ty không có hệ thống dẫn điện cũng như không có các phương án quản lý tốt. Một số nguyên nhân có thể gây ra sự cố cháy nổ trong hoạt động của Công ty

· Chập điện.
· Lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với cường độ dòng điện, không trang bị các thiết bị chống quá tải.
· Hệ thống đường ống bị bít nghẹt trong quá trình lắp đặt (do các vật cứng lọt vào phần bên trong của đường ống dẫn) ( nổ ( cháy.
Do đó Công ty đã thực hiện một số biện pháp sau:
· Hệ thống đường xá trong nhà máy đảm bảo cho xe cứu hỏa ra vào thuận tiện.
· Các thiết bị điện được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, có thiết bị bảo vệ quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao dây điện được đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ.
· Các Moteur điện đều có hộp che chắn bảo vệ.
· Lắp đặt hệ thống an toàn chống cháy và chống sét.
· Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong nhà xưởng sản xuất. Hộp cầu dao phải kín, cầu dao phải tiếp điện tốt.
· Trang bị bình PCCC cho toàn bộ khu vực xưởng sản xuất, khối văn phòng.
· Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương tiện PCCC.
· Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy.
· Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào khu vực đã được quy định.
· Giáo dục, nâng cao nhận thức của công nhân về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
Tai nạn lao động

Vấn đề an toàn lao động cần được quan tâm đúng mức, nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động thường là do công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động như:

· Thói quen không sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc;

· Không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp do công ty đề ra;

· Bất cẩn trong sử dụng điện trong an toàn lao động;

· Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi vận hành máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất.

· Bất cẩn trong quá trình bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm.

Công ty đã thực hiện các biện pháp vệ sinh và an toàn lao động theo quy định như:

· Nhà xưởng được thiết kế cao, có hệ thống thông gió, đảm bảo các yếu tố vi khí hậu trong môi trường sản xuất;

· Trang bị thiết bị bao hộ lao động cho công nhân, tạo điều kiện cho người lao động làm việc thoải mái, dễ chịu;

· Tổ chức các chương trình kiểm tra và giám định sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty;

· Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt Tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động;

· Khống chế các nguồn gây ô nhiễm đạt tiêu chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp;

· Giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

· Thường xuyên kiểm tra ý thức chấp hành kỷ luật, an toàn lao động của công nhân bằng nhiều hình thức


CHƯƠNG 3
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM

3.1 Kế hoạch quản lý chất thải
Với mục tiêu quản lý môi trường nhằm theo dõi, phòng chống, khắc phục và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi đến môi trường, đặc biệt là phòng chống các sự cố về môi trường có thể xảy ra để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ cuộc sống cộng đồng dân cư và công nhân trực tiếp sản xuất. Công ty TNHH R & T Locks & Security( Việt Nam) có chương trình quản lý môi trường chặt chẽ, cụ thể để giảm thiểu tốt nhất ô nhiễm tại nguồn. Một số biện pháp quản lý, xử lý môi trường công ty đã, đang và sẽ thực hiện được trình bày trong bảng sau:
Bảng 10  Kế hoạch quản lý chất thải
	Giai đoạn 
	Nguồn phát sinh chất thải
	Loại chất thải và tổng lượng/lưu lượng
	Biện pháp quản lý/xử lý
	Kinh phí thực hiện hằng năm (đồng)
	Thời gian thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Vận hành
	Rác thải từ sinh hoạt của nhân viên, khu vực văn phòng
	Chất thải rắn 

thông thường

6-8 kg/ngày
	- Thu gom rác thải hàng ngày

- Nơi tập kết xử lý chất thải

- Thu gom với tần suất 1lần/ngày 
	5.000.000
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Đơn vị thu gom tại địa phương 

	
	Nước thải sinh hoạt
	Chất thải lỏng

7,6 m3/ng.đêm
	Được xử lý bằng bể tự hoại
	5.000.000
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty TNHH R & T Locks & Security( Việt Nam)

	
	Nước thải sản xuất
	Chất thải lỏng

1-2 m3/ng.đêm
	Được đưa về bể lắng để thu hồi và sau đó tuần hoàn sử dụng lại
	12.000.000
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty TNHH R & T Locks & Security( Việt Nam)

	
	Nước mưa chảy tràn trên bề mặt công ty
	-
	Xây dựng cống thoát nước mưa tách riêng
	Tự xử lý
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty TNHH R & T Locks & Security(Việt Nam)

	
	Hoạt động giao thông
	Khí SOx, NOx, CO, bụi, tiếng ồn
	Trong các phòng kín sử dụng quạt thông gió, hút bụi, thường xuyên lau chùi, quét dọn
	12.000.000
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty TNHH R & T Locks & Security( Việt Nam)

	
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Chất thải nguy hại

0,2 kg/tháng
	Phân loại, thu gom và lưu trữ 

tại công ty 
	1.000.000
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty TNHH R & T Locks & Security( Việt Nam)


3.2 Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải
Bảng 11  Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải
	Giai đoạn vận hành 
	Vấn đề

môi trường
	Biện pháp

quản lý/xử lý
	Kinh phí

dự kiến

hằng năm
	Trách nhiệm

thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5

	Vận hành
	Sự cố cháy nổ
	- Lắp đặt thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa cháy
- Tập huấn công tác PCCC cho mọi nhân viên.
	5.000.000 đ/năm
	Tất cả cán bộ, công nhân viên trong Công ty TNHH R & T Locks & Security
( Việt Nam)

	
	Tác động đến an ninh trật tự
	- Có 01 bảo vệ trông giữ xe cho CB-CNV làm việc tại công ty 
	24.000.000 đ/năm
	Bộ phận bảo vệ


3.3 
Kế hoạch ứng phó sự cố
Bảng 12 Kế hoạch ứng phó sự cố
	Giai đoạn 
	Loại sự cố

có thể xảy ra
	Biện pháp ứng phó
	Trách nhiệm thực hiện

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Vận hành
	Sự cố cháy nổ
	- Lắp đặt phương tiện báo cháy, chữa cháy.

- Tập huấn công tác chữa cháy cho nhân viên

- Xây dựng các nội quy về an toàn cháy nổ

- Thông báo với cơ quan chức năng
	Tất cả cán bộ, công nhân viên trong Công ty TNHH R & T Locks & Security( Việt Nam)

	
	Sự cố an toàn 

lao động
	- Tập huấn cho nhân viên về vấn đề an toàn lao động

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động
	


3.4 
Kế hoạch quan trắc môi trường 
Bảng 13  Kế hoạch quan trắc môi trường
	Giai đoạn vận hành 
	Nội dung

quan trắc
	Điểm quan trắc (mã số, địa danh, tọa độ)
	Thông số quan trắc
	Tần suất quan trắc
	Kinh phí

dự kiến
	Trách nhiệm

thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Vận hành
	Không khí, tiếng ồn
	KK1: Trước cửa công ty

	Bụi, CO, SO2, NOx, nhiệt độ, độ ẩm và tiếng ồn
QCVN 26:2010/BTNMT

QCVN 05:2013/BTNMT

TCVSLĐ Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT
	2 lần/năm
	2.000.000 đ/năm
	Công ty TNHH R & T Locks & Security
( Việt Nam)

	
	
	KK2: Khu vực cắt

KK3: Khu vực mài

KK4: Khu vực nấu kẽm
	Bụi, CO, SO2, NOx, nhiệt độ, độ ẩm và tiếng ồn
05:2013/BTNMT

TCVSLĐ Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT
	4 lần/năm
	4.000.000 đ/năm
	

	
	Khí thải 

tại nguồn
	Tại khu vực hệ thống xử lý bụi
	Bụi, CO, SO2, NO2, 

nhiệt độ
QCVN 19:2009/BTNMT
	4 lần/năm
	6.000.000 đ/năm
	

	
	Nước thải
	1 điểm tại hố thu gom trước khi thoát ra cống chung của thành phố
	pH, COD, BOD5, SS, Nitrat, Photphat, Coliform
Tiêu chuẩn KCN Vsip II
	4 lần/năm
	2.000.000 đ/năm
	

	
	Quản lý, giám sát chất thải rắn
	Tại điểm tập kết chất thải rắn và nơi lắp đặt các thùng chứa
	Kiểm soát quá trình thu gom, lưu trữ rác sinh hoạt và nguy hại phát sinh
	3lần/năm
	5.000.000 đ/năm
	


KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
Kết luận

Đề án bảo vệ môi trường của Công ty TNHH R & T Locks & Security( Việt Nam) đã nhận dạng và đánh giá được các tác động từ quá trình hoạt động của công ty cụ thể như sau:
Nước thải sinh hoạt của công ty được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải của KCN Vsip II để xử lý đạt quy chuẩn đầu ra của KCN trước khi thải ra môi trường. 

Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí trong xưởng sản xuất và chất lượng không khí xung quanh đều đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế TCVSLĐ 3733:2002/QĐ-BYT, QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh, QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ.

Các chỉ tiêu phân tích tiếng ồn tại Công ty đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Chất thải rắn được phân loại ngay tại nguồn và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định tại Nghị Định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về việc quản lý chất thải rắn.

Chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại.
Nhìn chung, qua kết quả giám sát cho thấy chất lượng môi trường của công ty tương đối tốt, các biện pháp bảo vệ môi trường đã được công ty thực hiện đầy đủ.

Kiến nghị

Công ty kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cùng với công ty theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của công ty mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường khu vực. 

Công ty TNHH R & T Locks & Security( Việt Nam) cũng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định đề án bảo vệ môi trường của Công ty. 


Cam kết
Công ty TNHH R & T Locks & Security( Việt Nam) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã đề ra trong đề án. Các công việc nêu trên chúng tôi sẽ hoàn thành theo đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Công ty cam kết:

Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua.
Đảm bảo nước thải đầu ra đạt quy chuẩn của KCN Vsip II, và đấu nối nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Vsip II để tiếp tục xử lý. Lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải và xây dựng điểm quan trắc nguồn thải theo đúng quy định tại  Điều 28, Điều 29 Quy định bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 63/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương.
Đảm bảo xử lý khí thải đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh, QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ, Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y Tế ban hành kèm theo quyết định số 3733:2002/QĐ-BYT
Đảm bảo xử lý tiếng ồn đạt quy chuẩn  QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Đảm bảo chất thải rắn được phân loại ngay tại nguồn và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định tại Nghị Định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về việc quản lý chất thải rắn.

Đảm bảo chất thải nguy hại phát sinh được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại.
Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện giám sát chất thải với tần suất 03 tháng/lần và giám sát môi trường xung quanh với tần suất 06 tháng/lần. Nộp báo cáo giám sát môi trường về Phòng Tài nguyên và Môi trường vào tháng 03 hằng năm để theo dõi, kiểm tra.

Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương để kết hợp đưa ra biện pháp xử lý nguồn ô nhiễm này.

Công ty TNHH R & T Locks & Security( Việt Nam) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động nếu vi phạm các quy định về môi trường.
                               

PHỤ LỤC

· Kết quả khảo sát, đo đạc môi trường tại công ty

· Các hồ sơ pháp lý và giấy tờ liên quan đến công ty
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